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Phật giáo ở các nước Đông Nam Á lục địa luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, là
sợi dây kết nối mọi người trong xã hội dù thuộc nhiều giai tầng khác nhau, dù
mỗi quốc gia nơi đây đều có sự đa dạng về tôn giáo và sắc tộc.
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Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Tóm tắt: Ở các nước Đông Nam Á lục địa, Phật giáo là tôn giáo chính và có ảnh
hưởng đối với nhiều mặt trong đời sống. Dựa trên cơ tầng văn minh nông
nghiệp, các nước đã tiếp thu chọn lọc, sáng tạo những tinh hoa của văn hóa Ấn
Độ (trong đó có Phật giáo) để làm giàu, phong phú thêm văn hóa dân tộc khi
Đông Nam Á và Ấn Độ có sự giao lưu, tiếp xúc, tiếp biến văn hóa.

Tại khu vực này, nếu Islam giáo là tôn giáo chiếm đa số tín đồ ở các nước hải
đảo (như Indonesia, Malaysia, Brunei) thì ở các nước Đông Nam Á lục địa
(Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan), Phật giáo đóng vai trò quan trọng.

Trong suốt tiến trình lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, Phật giáo dù có lúc
thăng lúc trầm song ít nhiều đều có đóng góp trong việc định hình hệ tư tưởng
chính thống và gắn kết cộng đồng trong một môi trường có nhiều sự đa dạng và
khác biệt về văn hóa, tôn giáo.

Từ khóa: Đông Nam Á lục địa, đoàn kết dân tộc, hệ tư tưởng quốc gia, Phật
giáo.

I. Phật giáo là hệ tư tưởng thống nhất quốc gia

Lịch sử hình thành nhà nước trên thế giới nói chung và ở các nước Đông Nam Á
nói riêng cho thấy: hầu như quốc gia nào cũng dựa trên một nền tảng tư tưởng
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để gắn kết cộng đồng và thống nhất quốc gia. Trường hợp Nho giáo ở Trung
Quốc; Hindu giáo ở Ấn Độ; Công giáo ở châu Ấu, Islam giáo ở Trung Đông… là
những ví dụ điển hình[1].

(Ảnh: Internet)

Đối với đạo Phật, từ khi du nhập vào Đông Nam Á lục địa (khoảng thế ký III
TCN)[2] với tính khoan dung và nhân văn cao đã trở thành nhân tố để người
đứng đầu vận dụng trong quản lý và điều hành “bộ máy” nhà nước. Khá nhiều
vị vua mộ đạo, uyên thâm Phật giáo, thông hiểu giáo lý, kinh điển Phật pháp.
Xuất phát nhu cầu phát triển của chính bản thân đạo Phật và sau đó là lợi ích
quốc gia, Phật giáo đã kết hợp với vương quyền, trở thành “quyền lực mềm”
cho việc xây dựng hệ tư tưởng quốc gia, thống nhất khối đoàn kết toàn dân.

Lịch sử Đông Nam Á trung đại từng chứng kiến vận mệnh của Phật giáo gắn liền
với sự hưng vong của nhiều triều đại. Khi quốc gia cường thịnh, Phật giáo được
phát triển đến đỉnh cao. Khi độc lập chủ quyền mất đi, Phật giáo cũng chịu
chung số phận cùng đất nước.

I.1 Phật giáo ở Campuchia
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(Ảnh: Internet)

Nhìn lại dòng chảy của Phật giáo, chúng ta thấy tôn giáo này hầu như gắn liền
với chính quyền trung ương tới mức có thời kỳ (thời kỳ trung đại) là sự “đồng
nhất” tương đối giữa vương quyền và thần quyền. Nhiều vị quốc vương sùng bái
đạo Phật và họ vừa là vua, vừa là phật tử: “Quốc vương là tượng trưng cho
người ủng hộ duy trì tôn giáo và là người ủng hộ Phật giáo có hiệu lực nhất”[3]
(vua Javarman VII, 1181 - 1219). Thời cận đại (1884 - 1953), thực dân Pháp
chiếm đóng và xâm lược, Phật giáo có phần suy giảm vai trò. Song, khi hiệp
nghị Giơnevơ được ký kết vào tháng 07 năm 1954, người Pháp kết thúc sự
thống trị gần 90 năm ở Campuchia thì với tình hình mới, chính phủ Campuchia
tiếp tục sự nghiệp củng cố, xây dựng và phát triển đất nước trên nền tảng của
Phật giáo . Vì vậy, “không có gì lạ khi tất cả các giai cấp cầm quyền Campuchia
ở mọi thời đại, đều nắm lấy tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, coi đó là liều thuốc
hiệu nghiệm để điều hòa mâu thuẫn, hòa giải xã hội. Hiện nay, các Đảng phái
Chính trị ở Campuchia như Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); Đảng Renxi đều
ủng hộ và đề cao Phật giáo… Không một Đảng phái nào muốn thu phục, tập
hợp đông đảo quần chúng lại dám đơn phương hạ thấp vai trò của Phật giáo”[4].

Ở thời điểm hiện tại, số người theo Phật giáo chiếm hơn 90% dân số [5]. Trong
lịch sử hơn 2.000 năm kể từ khi du nhập, tuy có lúc thăng lúc trầm nhưng với
triết lý mang tính khoa học và nhân văn sâu sắc, Phật giáo vẫn luôn khẳng định
vai trò và vị thế trong đời sống: “Phật giáo đã gắn liền với sự hưng vong của
vương quốc Campuchia, khi quốc gia cường thịnh, Phật giáo được phát triển đến
đỉnh cao, còn khi độc lập chủ quyền đã bị mất thì Phật giáo cũng chịu chung số
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phận với đất nước. Sự có mặt của Phật giáo Campuchia đã góp phần quan trọng
tạo nên bản sắc văn hóa riêng. Ngày nay, Phật giáo vẫn là nền tảng văn hóa -
xã hội của đất nước Campuchia” [6].

I.2 Phật giáo ở Lào

(Ảnh: Internet)

Từ nửa sau thế kỷ XII, Phật giáo đã trở thành một trong những nhân tố quan
trọng để phát triển nền văn hóa dân tộc. Đồng thời, cũng là nhân tố để liên kết
các mường Lào. Vào triều đại Sulinha Vông Sa (1637 - 1694), Phật giáo phát
triển đến đỉnh cao và vương quốc Lạn Xạng trở thành một trong bốn trung tâm
Phật giáo lớn trên bán đảo Trung - Ấn.

Vua Phạ Ngừm và các vị vua kế tiếp là những người mộ đạo. Trong giai đoạn trị
vị đất nước, họ đều có những nỗ lực nhằm củng cố và phát triển đạo Phật. Đến
lượt mình, Phật giáo với tính nhân văn cũng đã tích cực đóng góp cho dòng chảy
văn hóa dân tộc và trở thành sức mạnh tinh thần to lớn mỗi khi đất nước gặp
gian nan. Chính sức mạnh tiềm ẩn ấy, khi Pháp tiến hành xâm lược quốc gia
Vạn Tượng này, “chúng đã thất bại hoàn toàn trong chính sách nô dịch về văn
hóa… Các ngôi chùa Lào vẫn là nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí quật
cường và phát triển nền văn hóa dân tộc Lào”[7].

Hiện nay, ở Lào tồn tại 4 tôn giáo chính: Phật giáo là tôn giáo chính được đông
đảo nhân dân Lào tôn thờ; Công giáo; Islam giáo và đạo Bahai. Trong đó, số
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người theo Phật giáo chiếm tỷ lệ 66,17%,  Công giáo 2,55% và các đạo khác
31,28 % [8]. Như vậy, Phật giáo vẫn là tôn giáo lớn ở xứ sở này. Trên cơ tầng
văn hóa nông nghiệp lúa nước và các tín ngưỡng bản địa, Phật giáo được dân
tộc hóa, thế tục hóa, trở thành nhân tố có nhiều đóng góp cho đời sống, xã hội
của đất nước Vạn Tượng.

I.3 Phật giáo ở Myanmar

(Ảnh: Internet)

Kể từ khi du nhập vào bằng con đường hòa bình, trong suốt thời kỳ cổ trung đại,
Phật giáo đã kết hợp với tín ngưỡng bản địa, dần thấm sâu vào nếp cảm, nếp
nghĩ của người dân Myanmar, được mọi tầng lớp nhân dân tiếp nhận nồng
nhiệt.

Giai đoạn thế kỷ X - XVIII, Phật giáo đóng vai trò nhất định trong nhiều phương
diện của đời sống. Sau đó, vào thời cận hiện đại, khi Myanmar bị thực dân Anh
xâm chiếm, Phật giáo lại đồng hành cùng người dân nơi đây trong quá trình đấu
tranh giành độc lập. Chính sự đóng góp tích cực và vai trò chủ đạo của  Phật
giáo trong suốt chiều dài lịch sử đã tạo tiền đề để các nhà lãnh đạo sau này kế
thừa và phát huy giá trị của Phật giáo trong thời đại mới, bắt đầu từ thời kỳ tổng
thống Unu (1948).

Sau khi giành độc lập từ Anh, năm 1948, Unu lên cầm quyền. Từ thời tổng thống
Unu, Phật giáo phát triển mạnh. Là phật tử thuần thành, là vị hộ pháp, có bổn
phận bảo vệ Chính pháp, tổng thống Unu cố gắng phục hưng Phật giáo bằng
thanh tịnh hóa thiền môn, nỗ lực phát triển đạo Phật. Tháng 09/1959, tại Đại hội
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của Liên đoàn “Trong sạch”, Thủ tướng cam kết nâng Phật giáo thành quốc đạo.
Vào năm 1960 khi vận động tranh cử, ông vẫn nhắc lại cam kết đó với các cử
tri. Khi trở lại nắm thực quyền, ông dần hiện thực hóa các cam kết[9].

Ngày 17/07/1961, Chính phủ thông qua sửa đổi Hiến pháp đã ghi rõ: “Phật giáo
là tôn giáo của đa số công dân Miến Điện, là tôn giáo quốc gia qua hai điều bổ
sung là Điều 21 và Điều 23”[10]. Kèm theo đó, Quốc hội ban hành “Đạo luật về
tôn giáo quốc gia” quy định người lao động được nghỉ việc trong những ngày lễ
của Phật giáo. Đạo Phật cũng được đưa vào giảng dạy tại nhiều trường học các
cấp. Trên đài phát thanh truyền hình, nhiều chuyên đề Phật giáo được mở ra
nhằm phổ biến kiến thức Phật học sâu, rộng trong toàn thể nhân dân[11].

Trong quá khứ, Phật giáo Myanmar từng phát huy vai trò trong việc duy trì xã
hội hòa bình, ổn định, phồn thịnh. Những thập niên cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu
thế XX (1885 - 1948), là giai đoạn có nhiều biến động trong xã hội Myanmar.
Cùng chung số phận với hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác, Myanmar chịu
sự thống trị của chủ nghĩa thực dân Anh, sau là phát xít Nhật.

Những biến động đó, tác động không nhỏ đến sự phát triển của Phật giáo
Myanmar. Song, suốt giai đoạn này, Phật giáo vẫn gắn bó mật thiết với xã hội
Myanmar, Phật giáo - Tăng già đã kết hợp tinh thần Phật giáo với tinh thần dân
tộc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, có những đóng góp to lớn cho
đời sống xã hội Myanmar.

Hiện nay, Myanmar không còn bị các thế lực ngoại bang xâm chiếm thì Phật
giáo lại nổi bật với vai trò kết nối các thành phần trong xã hội, vốn tồn tại
những bất đồng sâu sắc về mặt sắc tộc và tôn giáo. Bởi Myanmar được biết đến
là quốc gia đa sắc tộc. Hơn 135 sắc tộc cùng tồn tại với nhiều ngôn ngữ và tập
quán khác nhau, kết hợp với sự chia cắt lãnh thổ, đã khiến cho vấn đề sắc tộc ở
nước này trở thành bài toán nan giải. Tuy nhiên, sự thống nhất trong một tôn
giáo chung - Phật giáo đã là chất xúc tác để những cá nhân trong cộng đồng
dân tộc Myanmar xích lại gần nhau, tìm kiếm một nền dân chủ thực sự.

I.4 Phật giáo ở Thái Lan
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(Ảnh: Internet)

Ở Thái Lan, triều đại Sukhothai (1237 - 1350) trong thời vua Ram Khamheng (vị
vua thứ 3 của triều đại Sukhothai) nắm quyền là giai đoạn thịnh trị và phát triển
rực rỡ. Ngay từ lúc lên ngôi, ngoài việc chấn hưng văn hóa giáo dục, nhà vua đã
tích cực truyền bá sâu rộng Phật giáo trên phạm vi toàn đất nước.

Nhà vua với lòng mộ đạo sâu sắc, muốn lấy Phật giáo làm tư tưởng, đã cho xây
dựng nhiều công trình kiến trúc mang dấu ấn của đạo Phật. Có một tấm bia đá
đã mô tả tinh thần mộ đạo của thần dân lúc bấy giờ: “người Sukhothai thường
bố thí, trì giới và cúng dường. Nhà vua Sukhothai, ngài Ram Khamheng cùng
các quan chức đại thần và nhân dân, không kể nam nữ, đều tín ngưỡng Phật
giáo. Thời kỳ an cư, mọi người đều trì giới; trong vòng một tháng sau khi an cư,
làm việc công đức cúng dường. Lúc bấy giờ, Sukhothai là trung tâm Phật giáo
lớn. Tất cả mọi người đều cố gắng làm theo nhưng điều đức Phật răn dạy. Nhà
vua coi mình như một môn đồ trung thành của đức Phật”[12].

Ở giai đoạn này, bên cạnh vua Ram Khamheng thì vua Lithay cũng rất tâm
huyết với Phật giáo và có nhiều chính sách phát triển đạo Phật. Ông là người am
hiểu kinh kệ, giáo lý, tin sùng đạo Phật. Đương thời, ông cũng cho xây dựng
nhiều chùa tháp, đúc tạc tượng Phật, khuyến khích tăng nhân nghiên cứu Kinh
tạng. Chính ông là người đã sáng tác bộ “Tray Phum” (3 thế giới) - một bộ
sách khổng lồ về vũ trụ quan, nhân sinh quan Phật giáo Thái Lan.

Trong thời gian trị vì đất nước, ông cũng đã nhiều lần thỉnh các vị cao tăng từ
Srilanka đến Sukhothai đề hoằng dương Phật pháp, cải cách và bổ sung giáo lý.
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Có văn bia ghi chép về ân đức của vị vua này như sau: “Đức vua rất hiểu thấu
nỗi khổ của dân chúng. Thấy người đói, đức vua cho gạo, thấy người nghèo, đức
vua cho tiền, khi bắt được những kẻ mưu hại đức vua thì đức vua không bao giờ
giết hoặc đánh chết. Sỡ dĩ, đức vua kiềm chế được sự giận dữ của mình, sở dĩ
đức vua thương yêu mọi người là vì đức vua muốn thành Phật, muốn thoát khỏi
vòng luân hồi sinh tử” [13].

Vậy nên, Phật giáo ngay thời kỳ đầu của lịch sử Thái Lan đã có những thành tựu
nhất định, làm cơ sở cho sự phát triểu của các thời kỳ sau. Cũng từ thời điểm
ấy, số người xuất gia và tin theo Phật giáo ngày càng gia tăng. Một chế độ quản
lý Tăng đoàn với các chức tước như: Tăng vương, Tăng già tôn trưởng, Đại
trưởng lão, Thượng tọa cũng ra đời. Sự ra đời của Tăng tước (do nhà vua sắc
phong) là một minh chứng cho sự phát triển của Phật giáo thời kỳ Sukhothai.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình phát triển của lịch sử Thái Lan, Phật giáo có lúc thăng
lúc trầm song vẫn là tôn giáo chi phối đời sống văn hóa người Thái. Nhiều người
đã nhận ra: “Bức tranh tôn giáo, tín ngưỡng Thái Lan thật đa dạng, nhiều sắc
thái nhưng gam màu chủ đạo, chiếm ưu thế tuyệt đối và chi phối gần như toàn
bộ bức tranh đó là màu vàng của áo cà sa nhà Phật dòng Tiểu thừa Nam tông”
[14].

Từ những buổi đầu lập quốc đến nay, trải qua hơn mấy trăm năm tồn tại và
phát triển, Phật giáo vẫn luôn là hệ tư tưởng chính của người Thái Lan dù bức
tranh tôn giáo nước này khá đa dạng. Nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh từng nói:
“Hầu như người dân Thái Lan đều theo Phật giáo và không có một tôn giáo nào
lại bén rễ sâu, có ảnh hưởng lớn với sự tồn tại lâu bền ở đất nước này như tôn
giáo của đức Phật” [15]. Quả thật, không bằng cách nào và làm thế nào để có
thể nào phủ nhận được vai trò của Phật giáo trong đời sống Thái Lan.

Đến hôm nay, tại Thái Lan, Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc và trở
thành sợi dây gắn kết cộng đồng. Số người theo tôn giáo này chiếm khoảng
90% dân số[16].

Tại các nước Đông Nam Á lục địa, ở Campuchia và Myanmar còn chủ trương xây
dựng “nhà nước xã hội chủ nghĩa” dựa trên nền tảng tư tưởng Phật giáo gọi là
mô hình “chủ nghĩa xã hội Phật giáo”. Chủ nghĩa xã hội Phật giáo là một ý thức
hệ chính trị có nội dung ủng hộ chủ nghĩa xã hội dựa trên các lý thuyết của Phật
giáo.

Chủ trương của những người theo chủ nghĩa xã hội Phật giáo là kêu gọi và đấu
tranh cho việc xóa bỏ hoặc giảm bớt phân biệt giai cấp, cho việc cung ứng
những nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nhà ở, thuốc men, quần áo của người
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dân, củng cố các giá trị luân lý dựa trên giáo lý nhà Phật và giúp đỡ người dân
vượt qua được sự tham lam về của cải vật chất. Những cá nhân được đánh giá
là người theo chủ nghĩa xã hội Phật giáo có thể kể đến như Bhimrao Ambedkar,
Buddhadasa Bhikkhu, S. W. R. D. Bandaranaike, Hàn Long Vân, U Nu[17] (U Nu
là thủ tướng dân sự đầu tiên của Miến Điện sau khi đất nước giành được độc lập,
ông cũng là tín đồ trung thành của Phật Giáo rất tôn sùng chủ nghĩa Mác. Thủ
tướng U Nu đã vận dụng triết lý đạo Phật và triết học Macsxit để quản lý chính
quyền nghị viện dân chủ đa đảng và lãnh đạo Liên bang Miến Điện trong suốt
thời gian từ năm 1948 đến 1962)[18] và Norodom Sihanouk [19].

Ở Myanmar, cách đây hơn 50 năm, tổng thống Unu (1948 - 1962) là người nhiệt
thành và chủ ý xây dựng mô hình “chủ nghĩa xã hội Phật giáo”[20]. Trong bài
diễn văn ngày 18/12/1951 tại trụ sở công đoàn Miến Điện, ông cho rằng: “lựa
chọn của Miến Điện là kết hợp xây dựng chủ nghĩa xã hội với đẩy mạnh phong
trào chấn hưng Phật giáo. Chủ nghĩa xã hội mang lại đầy đủ về vật chất, phục
hưng Phật giáo mang lại niềm tin giải thoát. Triết học Mác - xít không đối lập với
tôn giáo, mà cùng bàn về các việc trần thế và tìm cách làm thỏa mãn nhu cầu
vật chất cuộc sống. Triết học Phật giáo gắn với giải pháp về các vấn đề tinh
thần”[21].

Trên tinh thần đó, năm 1960, Unu lãnh đạo khối Phật giáo, đắc cử vẻ vang,
thành lập chính phủ dân sự. Tháng 10/1962, ông đưa ra dự thảo đạo luật lấy
Phật giáo làm Quốc giáo. Để trấn an những tôn giáo khác, ông chủ trương tự do
tôn giáo, triệt để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Năm 1980,
trường Đại học Phật giáo được thành lập tại Yangon và Mandalay. Ngày nay,
trong bối cảnh toàn cầu hóa, Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng người dân
Myanmar trong giải quyết những vấn đề nội bộ quốc gia cũng như các vấn đề
khu vực, quốc tế: bệnh dịch, nghèo đói, ô nhiễm môi trường, xung đột tôn giáo -
sắc tộc…

Phật giáo là nhân tố gắn kết cộng đồng không chỉ biểu hiện ở: là hệ tương tưởng
thống nhất quốc gia mà còn là sợi dây “ràng buộc” người dân bởi vì có chung
niềm tin tôn giáo. Với tính chất ấy, Phật giáo trở thành nhân tố gắn kết cộng
đồng người trong một  quốc gia có sự đa dạng về tôn giáo và sắc tộc. Hay nói
cách khác: “Tôn giáo có khả năng liên kết. Họ có chung một niềm tin, cùng bị
ràng buộc bởi giáo lý, giáo luật; cùng thực hiện một số nghi thức tôn giáo và
những điểm tương đồng khác. Sự liên kết giữa các cộng đồng cùng tôn giáo
chặt chẽ và lâu bền”[22].
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II. Phật giáo là nhân tố gắn kết nội bộ trong một
quốc gia

(Ảnh: Internet)

Trong nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển, Phật giáo với hệ thống triết lý đồ sộ
cùng các nghi thức hoàn chỉnh - đã thẩm thấu sâu đậm trong cộng đồng các
dân tộc Đông Nam Á lục địa. Do vậy, đạo Phật giáo trở thành điểm hội tụ về lối
sống, phong tục tập quán của người dân. Nền tảng giáo lý của Phật giáo đã góp
phần chuyển tải những chuẩn mực, giá trị luân lý đạo đức đời thường như “từ bi
hỷ xả”, “cứu khổ, cứu nạn”, “vô ngã vị tha” trong đồng bào các dân tộc Đông
Nam Á.

Thế giới quan, nhân sinh quan của Phật giáo cùng những giá trị đạo đức cao cả
ẩn chứa dường như thấm nhuần trong tư tưởng, phong cách sống của người
Đông Nam Á, tạo nên tương quan gắn kết nhuần nhuyễn giữa đạo và đời.  Sự
gắn kết cộng đồng dựa trên nhân tố Phật giáo dược thể hiện ở một số phương
diện sau đây:

II.1 Vai trò của ngôi chùa

Chùa ở các nước Đông Nam Á lục địa vừa là biểu tượng văn hóa, vừa là nơi kết
nối văn hóa truyền thống dân tộc. Ngoài chức năng tôn giáo, chùa cũng đặc
biệt chú trọng mở rộng sự quan tâm cho các hoạt động xã hội, phục vụ đời sống
cộng đồng, đặc biệt là đời sống tâm linh.
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(Ảnh: Internet)

Tại khuôn viên các ngôi chùa, ngoài nơi thờ Phật ở chính điện và các công trình
phục vụ cho hoạt động nghi lễ tôn giáo cũng như đời sống tu hành của sư sãi
còn có các công trình khác thiết thực cho việc tu học và các hoạt động sinh
hoạt của đồng bào. Phòng học là không gian phát triển văn hóa, giáo dục, là nơi
dạy chữ cho con em các dân tộc. Thư viện là nơi lưu giữ kinh Phật, thư tịch cổ
và các tư liệu văn hóa, xã hội phục vụ nhu cầu tu tập, đọc sách của đồng bào.

Chùa còn là ngôi từ đường chung của phum, sóc. Nhiều thế hệ người dân Đông
Nam Á lục địa gắn bó với ngôi chùa từ khi sinh ra đến khi kết thúc cuộc đời. Khi
sống, họ học tập và sinh hoạt văn hóa trong chùa. Đến lúc chết, họ được hỏa
táng trong chùa, tro cốt gửi vào trong chùa, thân xác và linh hồn của họ đều gửi
gắm nơi linh thiêng đó.

Như vậy, ngôi chùa không đơn giản chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nhân tố
quan trọng tạo nên sắc thái văn hóa mang đậm dấu ấn Phật giáo, là điểm hội
tụ, là cầu nối liên kết Phật giáo với cộng đồng. Hệ thống chùa tại các nước Đông
Nam Á lục địa khá đồ sộ. Ở Campuchia, cho đến thời điểm này có khoảng 4.843
ngôi chùa[23]; ở Lào có gần 5.000 ngôi chùa; ở Myanmar có gần 4.000 ngôi
chùa và ở Thái Lan có hơn 40.000 ngôi chùa.

II.2 Vai trò của lễ hội mang dấu ấn Phật giáo

Là những cư dân thuần nông, lễ hội có ý nghĩa quan trọng đối với người Đông
Nam Á lục địa.Về mặt cấu trúc, lễ hội gồm hai phần: phần Lễ và phần Hội. Cho
nên lễ hội vừa có tính thiêng và tính thế tục. Đó là hình thức sinh hoạt mang ý
nghĩ tâm linh tinh, thần song cũng có tính giải trí. Đặc điểm này khiến lễ hội có
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sức hút lượng lớn sự tham gia của cộng đồng trong xã hội.

(Ảnh: Internet)

Sau những tháng ngày lao động vất vả, lam lũ, dân làng chờ đón ngày hội như
chờ đón tin vui. Họ đến lễ hội hoàn toàn tự nguyện, ngoài vui chơi, gặp gỡ bạn
bè, mọi người đến dự đều cảm thấy như mình được thêm một cái gì đó, có thể
mang lại may mắn. Lễ hội cũng là dịp dể con người bày tỏ niềm tin và sự biết ơn
của mình đối với đấng thiêng liêng.

Trong ý nghĩa ấy, Phật giáo với tư cách là thành tố của văn hóa đã đan xen vào
các lễ hội truyền thống. Lễ hội tại chùa là biểu hiện sâu sắc của Phật giáo trong
việc gắn kết cộng đồng. Mốt số lễ hội tiêu biểu của người dân Đông Nam Á lục
địa là: Lễ hội Chôl Chnăm Thmây ở Campuchia; lễ hội Bun Phạ Vệt và Bunpimay
ở Lào; lễ hội Thingyan ở Myanmar; lễ hội Songkran và Phra - Wết ở Thái Lan.

Thời điểm hiện tại, không khí lễ hội vẫn diễn trong sự nô nức đón chờ của các
tầng lớp nhân dân. Mọi người đến đây không phân biệt trai gái, già trẻ, buông
bỏ hết những vất vả và lo toan đời thường để hóa thân thành những người sáng
tạo văn hóa và hưởng thụ văn hóa theo nghĩa đầy đủ nhất. Và khi đó, sự thương
yêu, tin tưởng, gắn kết nhau cùng các khát vọng lại quay về.

II.3 Vai trò của các nghi lễ vòng đời có ảnh hưởng của
Phật giáo
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Rất nhiều nghi lễ được tiến hành ở Đông Nam Á lục địa có ảnh hưởng từ Phật
giáo, đặc biệt là nghi lễ vòng đời (cụ thể là các nghi lễ liên quan đến sinh đẻ,
cưới hỏi, ma chay). Sự  kết hợp giữa yếu tố bản địa với đạo Phật đã làm cho đạo
và đời hòa quyện. Đây là sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại với nhau trong
sinh hoạt chung của cộng đồng.

(Ảnh: Internet)

Nghi lễ vòng đời, tùy mỗi gia đình, vùng miền mà ít nhiều có những khác biệt,
song về cơ bản, đó đều là sinh hoạt tinh thần mang tính tập thể cao. Vì mỗi lần
nghi lễ nào đó diễn ra thì chúng ta thấy không đơn thuần chỉ là sự hiện diện của
một gia đình mà còn có sự tham gia của họ hàng, làng xóm và các nhà sư. Với ý
nghĩa ấy, việc thực hành các nghi lễ vòng đời không chỉ phản ánh cấu trúc văn
hóa của xã hội mà còn là những sợi dây quan trọng kết nối đời sống cộng đồng
và tâm linh của con người.

Từ khi sinh ra đến khi chết đi, những nghi lễ này không chỉ là những dấu mốc cá
nhân mà còn biểu hiện truyền thống văn hóa của một dân tộc, ở đó, các giá trị
cốt lõi của đạo Phật luôn được khẳng định, góp phần xây dựng đạo đức lối sống
cho người dân. Xuyên suốt những nghi lễ này, các chủ đề tạo công đức, tinh
thần đoàn kết cộng đồng, tiếp nối văn hóa luôn hiện hữu.

Các nghi lễ luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân tạo công đức cho bản thân và
những người thân yêu; đồng thời cũng củng cố các mối quan hệ xã hội, mang
lại sự sẻ chia, thấu hiểu trong cộng đồng qua việc tham gia và hỗ trợ lẫn nhau.
Đây cũng là cách để chứng minh Phật pháp không chỉ nằm trong tu viện, chùa
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chiền với hệ thống giáo lý kinh điển mà đã hòa vào đời sống, mang lại những
giá trị thiết thực.

Kết luận

Qua những phân tích ở trên cho thấy, trong suốt chiều dài lịch sử từ khi du nhập
và trải qua nhiều gia đoạn khác nhau với những thăng trầm, biến động của đời
sống, Phật giáo ở các nước Đông Nam Á lục địa luôn luôn đồng hành cùng dân
tộc, là sợi dây kết nối mọi người trong xã hội dù thuộc nhiều giai tầng khác
nhau, dù mỗi quốc gia nơi đây đều có sự đa dạng về tôn giáo và sắc tộc.

Hiện nay, các nước trong khu vực này đều là các nước có sự đa dạng về tôn
giáo, song Phật giáo vẫn là tôn giáo chủ đạo chiếm phần lớn trong dân số: Ở
Campuchia chiếm khoảng 96% dân số; Lào khoảng 67%; Myanmar khoảng 87%
và ở Thái Lan khoảng 90% 24. Với tính thế tục hóa ngày càng rõ nét, đạo Phật
đang từng bước được “hiện đại hóa” một cách phù hợp và tham gia vào giải
quyết nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến vận mệnh quốc gia cũng như đời
sống con người.

Tác giả: TS.Hà Thị Đan
Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
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